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DANH SÁCH CÁN BỘ VIỆN TOÁN HỌC
qua các thời kỳ

Danh sách cán bộ về Viện Toán học thời kỳ 1960-1970

STT Họ và tên Thời gian công tác Ghi chú

1. Phạm Trà Ân 1962-2007 Nghỉ hưu
2. Vương Ngọc Châu 1966-1998 Nghỉ hưu
3. Phan Văn Chương 1964-1989 Đã mất (1989)
4. Bùi Công Cường 1970-2004 Nghỉ hưu
5. Nguyễn Ngọc Diệp 1966-1969 Chuyển công tác
6. Phan Đình Diệu 1968-1971 Chuyển công tác, đã mất
7. Hoàng Đình Dung 1963-2004 Nghỉ hưu, Đã mất
8. Đặng Hấn 1966-1985 Chuyển công tác
9. Trần Huy Hổ 1966-1968 Chuyển công tác
10. Phan Huy Khải 1969-2011 Nghỉ hưu
11. Hà Huy Khoái 1967-2011 Nghỉ hưu
12. Lê Xuân Lam 1965-1976 Chuyển công tác
13. Trần Gia Lịch 1966-2006 Nghỉ hưu, đã mất
14. Ngô Văn Lược 1962-1992 Đã mất
15. Đỗ Văn Lưu 1970-2009 Nghỉ hưu
16. Phùng Ngọc Nghiêm 1967-1977 Chuyển công tác
17. Trần Cao Nguyên 1965-1973 Chuyển công tác
18. Phạm Hữu Sách 1962-2006 Nghỉ hưu
19. Nguyễn Văn Sinh 1970-1976 Đã mất
20. Bùi Thế Tâm 1969-2013 Nghỉ hưu
21. Đỗ Hồng Tân 1970-2002 Nghỉ hưu, đã mất
22. Lê Văn Thành 1965-2009 Nghỉ hưu, đã mất
23. Lê Văn Thiêm 1970-1985 Đã mất
24. Lê Quang Thiệp 1966-1977 Đã mất
25. Trần Vũ Thiệu 1962-2007 Nghỉ hưu
26. Trần Mạnh Tuấn 1963-2003 Chuyển công tác, Nghỉ hưu
27. Hoàng Tụy 1968-2011 Nghỉ hưu, đã mất
28. Đỗ Long Vân 1962-2007 Nghỉ hưu
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Danh sách cán bộ về Viện Toán học thời kỳ 1971-1980

STT Họ và tên Thời gian công tác Ghi chú

1. Hà Lê Anh 1973-1986 Đã mất
2. Hà Thị Cận 1979-2004 Nghỉ hưu
3. Lê Văn Chóng 1978-2009 Nghỉ hưu, đã mất
4. Nguyễn Thị Côi 1970-1992 Nghỉ hưu, đã mất
5. Nguyễn Tự Cường 1975-
6. Nguyễn Lan Dân 1979-2015 Nghỉ hưu
7. Lê Hữu Diện 1978-1997 Chuyển công tác
8. Đỗ Ngọc Diệp 1978-2017 Nghỉ hưu
9. Phạm Cảnh Dương 1973-2009 Chuyển công tác
10. Nguyễn Tiến Đại 1976-2012 Nghỉ hưu
11. Bùi Khởi Đàm 1978-1999 Chuyển công tác
12. Vũ Văn Đạt 1974-2010 Nghỉ hưu
13. Phạm Huy Điển 1976-2009 Chuyển công tác
14. Nguyễn Hữu Điển 1977-2007 Chuyển công tác
15. Lê Văn Điền 1976-1993 Chuyển công tác
16. Chử Văn Đông 1977-1995 Chuyển công tác
17. Nguyễn Hữu Đức 1976-1984 Chuyển công tác, đã mất
18. Võ Thị Gái 1979-2005 Nghỉ hưu
19. Nguyễn Văn Gia 1970-1985 Chuyển công tác
20. Dương Duy Hải 1976-1982 Đã mất
21. Phạm Dương Hiển 1974-1977 Chuyển công tác
22. Trần Vinh Hiển 1970-1983 Chuyển công tác
23. Lê Hội 1978-2002 Nghỉ hưu
24. Đinh Văn Huỳnh 1978-2008 Chuyển công tác
25. Văn Thị Xuân Hương 1978-1992 Nghỉ hưu
26. Đỗ Bá Khang 1978-1988 Chuyển công tác
27. Đỗ Tiến Khang 1976-1979 Đi bộ đội
28. Trần Thị Kim Khuyến 1970-1982 Nghỉ hưu, đã mất
29. Nguyễn Kim Liên 1972-1977 Chuyển công tác
30. Nguyễn Khắc Lộc 1975-1983 Chuyển công tác
31. Lê Trọng Lục 1970-2012 Nghỉ hưu
32. Đinh Thế Lục 1975-2012 Chuyển công tác
33. Đinh Quang Lưu 1978-2005 Đã mất
34. Nguyễn Sĩ Minh 1976-2012 Nghỉ hưu
35. Lê Dũng Mưu 1973-2017 Nghỉ hưu
36. Phạm Tuấn Mỹ 1972-1977 Chuyển công tác
37. Hà Tiến Ngoạn 1978-2018 Nghỉ hưu
38. Nguyễn Văn Ngọc 1975-2009 Nghỉ hưu
39. Dương Trọng Nhân 1975-2004 Nghỉ hưu
40. Vũ Ngọc Phát 1975-
41. Hoàng Minh Phong 1980-1983 Nghỉ hưu



405

42. Hồ Đăng Phúc 1978-1993, 2002-
43. Tạ Duy Phượng 1975-2019 Nghỉ hưu
44. Đỗ Văn Sĩ 1971-1977 Chuyển công tác
45. Nguyễn Khoa Sơn 1972-2013 Nghỉ hưu
46. Nguyễn Thị Tâm 1970-1984 Nghỉ hưu
47. Ngô Đắc Tân 1975-
48. Nguyễn Xuân Tấn 1975-2020 Nghỉ hưu
49. Lê Thanh 1982-1988 Chuyển công tác
50. Dương Chí Thành 1974-1976 Chuyển công tác
51. Lê Công Thành 1972-2011 Nghỉ hưu
52. Trần Hùng Thao 1970-2005 Nghỉ hưu
53. Nguyễn Văn Thoại 1975-1989 Chuyển công tác
54. Nguyễn Văn Thu 1978-2006 Chuyển công tác
55. Vũ Đình Tích 1968-1977 Chuyển công tác
56. Mai Văn Toan 1974-1982 Chuyển công tác
57. Nguyễn Trinh 1975 Chuyển công tác
58. Nguyễn Hữu Trợ 1973-1995, 2001-2003 Chuyển công tác
59. Ngô Việt Trung 1979-
60. Đoàn Minh Tuấn 1977-1982 Chuyển công tác
61. Ngô Anh Tú 1977-1981 Chuyển công tác
62. Ngô Đạt Tứ 1970-1987 Chuyển công tác, đã mất
63. Đào Quang Tuyến 1974-1995, 1998-2010 Nghỉ hưu
64. Lê Khánh Vân 1979-1986 Chuyển công tác
65. Nguyễn Huy Việt 1974-1991 Chuyển công tác
66. Hồ Hữu Việt 1978-1986 Chuyển công tác
67. Hà Huy Vui 1974-2018 Nghỉ hưu

Danh sách cán bộ về Viện Toán học thời kỳ 1981-1990

STT Họ và tên Thời gian công tác Ghi chú

1. Nguyễn Lương Bách 1982-1995,2002-2004 Chuyển công tác
2. Hà Huy Bảng 1982-2020 Nghỉ hưu
3. Trần Quốc Bình 1990-1995 Chuyển công tác
4. Đào Viết Bồng 1982-1991 Chuyển công tác
5. Nguyễn Văn Châu 1983-
6. Nguyễn Ngọc Chu 1981-2010 Chuyển công tác
7. Lê Ngọc Chuyên 1986-1995 Chuyển công tác
8. Nguyễn Minh Chương 1984-2007 Nghỉ hưu
9. Nguyễn Đình Công 1987-
10. Đỗ Ngọc Cường 1982-2005 Đã mất
11. Nguyễn Việt Dũng (TP) 1981-



406

12. Nguyễn Việt Dũng (ĐS) 1983-2009 Chuyển công tác
13. Trương Xuân Đức Hà 1983-2018 Nghỉ hưu
14. Đinh Nho Hào 1984-
15. Lê Tuấn Hoa 1981-
16. Phạm Minh Hiền 1985-2018 Nghỉ hưu
17. Trịnh Bá Kiểm 1982-2004 Nghỉ hưu
18. Nguyễn Hương Lâm 1982-2018 Nghỉ hưu
19. Phan Trung Lâm 1986-1995 Chuyển công tác
20. Lê Kim Luật 1982-1988 Chuyển công tác
21. Hồ Ngọc Mai 1982-1992, 2002-2014 Nghỉ hưu
22. Nguyễn Hồng Minh 1984-1996 Chuyển công tác
23. Trịnh Ngọc Minh 1983-1987 Chuyển công tác
24. Nguyễn Tố Như 1982-2005 Chuyển công tác
25. Vũ Quốc Phóng 1981-1999 Chuyển công tác, đã mất
26. Hoàng Xuân Phú 1984-
27. Phạm Hồng Quang 1984-2009 Chuyển công tác
28. Tạ Hồng Quảng 1981-1998 Chuyển công tác
29. Nguyễn Văn Sự 1982-1988 Chuyển công tác
30. Phan Thiên Thạch 1982-
31. Nguyễn Quốc Thắng 1987-
32. Nguyễn Văn Tiến 1983-1986 Chuyển công tác
33. Nguyễn Minh Trí 1990-
34. Nguyễn Đức Tuấn 1983-2014 Đã mất
35. Trần Đức Vân 1981-2011 Đã mất
36. Nguyễn Khắc Việt 1985-2007 Chuyển công tác
37. Nguyễn Đông Yên 1982-

Danh sách cán bộ về Viện Toán học thời kỳ 1991-2000

STT Họ và tên Thời gian công tác Ghi chú

1. Phan Thành An 2000-2020 Chuyển công tác
2. Tạ Thị Hoài An 1996-
3. Cao Ngọc Anh 2000-
4. Trần Thị Lan Anh 1994-2005 Chuyển công tác
5. Trần Thanh Bình 2000-2002 Chuyển công tác
6. Nguyễn Chánh Định 1997-2001 Chuyển công tác
7. Trương Trung Đắc 1991-
8. Lê Hồng Đức 1996-2002 Chuyển công tác
9. Lê Thanh Đức 1997-
10. Phùng Hồ Hải 1996-
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11. Nguyễn Văn Hưng 1996-1999 Chuyển công tác
12. Nguyễn Thị Lan Hương 1997-2000 Chuyển công tác
13. Vũ Thế Khôi 1996-
14. Trần Ngọc Long 1997-2003 Chuyển công tác
15. Nguyễn Quang Minh 2000-2009 Chuyển công tác
16. Nguyễn Quỳnh Nga 1998-
17. Nguyễn Minh Ngọc 1996-2012 Chuyển công tác
18. Mai Đức Thành 1995-2004 Chuyển công tác
19. Khổng Phương Thúy 1998-
20. Phạm Thế Trường 1996-1997 Chuyển công tác
21. Hoàng Dương Tuấn 1991-2000 Chuyển công tác
22. Vũ Kim Tuấn 1991-1998 Chuyển công tác

Danh sách cán bộ về Viện Toán học thời kỳ 2001-2010

STT Họ và tên Thời gian công tác Ghi chú

1. Nguyễn Việt Anh 2005-2012 Chuyển công tác
2. Tạ Tuấn Anh 2006-2008 Chuyển công tác
3. Tạ Quốc Bảo 2002-2004 Chuyển công tác
4. Nguyễn Ngọc Chiến 2006-2015 Chuyển công tác
5. Đoàn Trung Cường 2003-
6. Trần Quốc Dân 2007-2008 Chuyển công tác
7. Phạm Quốc Dũng 2010-2011 Chuyển công tác
8. Phan Thị Hà Dương 2005-
9. Nguyễn Hoàng Dương 2001-2005 Chuyển công tác
10. Phạm Ngọc Điền 2001-
11. Lưu Hoàng Đức 2006-
12. Nguyễn Hồng Đức 2007-2013 Chuyển công tác
13. Đỗ Hoàng Giang 2006-2011 Chuyển công tác
14. Nguyễn Thị Hương Giang 2006-2008 Chuyển công tác
15. Đặng Vũ Giang 2002-2017 Đã mất
16. Phan Thu Hà 2001-2010 Chuyển công tác
17. Trần Thị Thanh Hà 2010-
18. Trần Bá Hải 2005-2007 Chuyển công tác
19. Vũ Mạnh Hải 2004-2005 Chuyển công tác
20. Đỗ Đức Hạnh 2003-2007 Chuyển công tác
21. Nguyễn Cảnh Hào 2002-2007 Chuyển công tác
22. Đỗ Văn Hiệp 2005-2009 Chuyển công tác
23. Đinh Trọng Hiếu 2001-2004 Chuyển công tác
24. Dương Mạnh Hồng 2006-2008 Chuyển công tác
25. Trịnh Đình Hoàn 2008 Chuyển công tác
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26. Phạm Ngọc Hùng 2004-2009 Chuyển công tác
27. Bùi Phú Huy 2006-2008 Chuyển công tác
28. Hoàng Mai Hương 2001-2003 Chuyển công tác
29. Trần Thị Thu Hương 2005-2015 Chuyển công tác
30. Nguyễn Văn Hoàng 2009-2012, 2018-2020 Chuyển công tác
31. Nguyễn Đình Kiên 2006-2009 Chuyển công tác
32. Vũ Khắc Kỷ 2009-2010 Chuyển công tác
33. Hà Minh Lam 2008-
34. Nguyễn Đức Lâm 2006-2008 Chuyển công tác
35. Nguyễn Hoài Linh 2005-2007 Chuyển công tác
36. Nguyễn Ngọc Linh 2009-2010 Chuyển công tác
37. Trần Vĩnh Linh 2003-2014 Chuyển công tác
38. Vũ Văn Luyện 2002-2003 Chuyển công tác
39. Hồ Thị Ngọc Mai 2002-2014 Nghỉ hưu
40. Phạm Đức Minh 2001-
41. Tạ Thị Nguyệt Nga 2010-2011 Chuyển công tác
42. Hoàng Tùng Ngọc 2004-2005 Chuyển công tác
43. Hoàng Nghĩa Nguyên 2009-2010 Chuyển công tác
44. Phạm Thị Ngọc 2008-
45. Nguyễn Ngọc Phan 2002-2013 Chuyển công tác
46. Bùi Văn Phát 2001-2006 Chuyển công tác
47. Nguyễn Thị Phong 2010-2011 Chuyển công tác
48. Nguyễn Thị Hoài Phương 2001-2010 Chuyển công tác
49. Vương Anh Quyền 2009-2010 Chuyển công tác
50. Đoàn Thái Sơn 2006-
51. Đoàn Thái Sơn 2003-2004 Chuyển công tác
52. Nguyễn Duy Thái Sơn 2001-2003 Chuyển công tác
53. Trần Thanh Sơn 2002-2004 Chuyển công tác
54. Hà Huy Tài 2001-2010 Chuyển công tác
55. Nguyễn Đức Tâm 2008-2016 Chuyển công tác
56. Đào Duy Tân 2003-2004 Chuyển công tác
57. Nguyễn Duy Tân 2003-2020 Chuyển công tác
58. Vũ Quang Thanh 2008-2009 Chuyển công tác
59. Trần Văn Thành 2001-
60. Nguyễn Tất Thắng 2005-
61. Trịnh Ngọc Hải Thắng 2006-2008 Chuyển công tác
62. Nguyễn Văn Thiện 2010-2011 Chuyển công tác
63. Nguyễn Thị Thủy 2006-2008 Chuyển công tác
64. Đinh Sĩ Tiệp 2009-
65. Hồ Minh Toàn 2009-
66. Đinh Hữu Toàn 2004-2007 Chuyển công tác
67. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 2009-2010 Chuyển công tác
68. Tạ Thị Huyền Trang 2010-2017 Chuyển công tác
69. Nguyễn Xuân Trình 2004-2019 Nghỉ hưu
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70. Trần Nam Trung 2004-
71. Hà Thành Trung 2005-2013 Chuyển công tác
72. Phạm Văn Trung 2008-
73. Hoàng Lê Trường 2006-
74. Trần Mạnh Tuấn 2008-2011 Chuyển công tác
75. Phan Minh Tuấn 2006-2009 Chuyển công tác
76. Võ Đinh Tùng 2006-2007 Chuyển công tác
77. Nguyễn Bích Vân 2007-
78. Vũ Thị Ái Vân 2002-2008 Chuyển công tác
79. Trần Thị Vui 2006-2008 Chuyển công tác
80. Nguyễn Chu Gia Vượng 2008-
81. Tăng Thị Hà Yên 2006-2009 Chuyển công tác
82. Nguyễn Tiến Yết 2007-2016 Chuyển công tác

Danh sách cán bộ về Viện Toán học thời kỳ 2011-2020

STT Họ và tên Thời gian công tác Ghi chú

1. Hoàng Đức Anh 2020-
2. Nguyễn Ngọc Anh 2014-
3. Vũ Tuấn Anh 2018-
4. Nguyễn Thị Vân Anh 2013- 2014, 2017-2018 Chuyển công tác
5. Võ Quốc Bảo 2020-
6. Hồng Ngọc Bình 2014-2017 Chuyển công tác
7. Trần Quốc Công 2011-2013 Chuyển công tác
8. Lã Hữu Chương 2011-2018 Chuyển công tác
9. Phí Tiến Cường 2017-2020 Chuyển công tác
10. Trần Thị Thanh Dịu 2012-2013 Chuyển công tác
11. Đỗ Thái Dương 2016-
12. Hoàng Phi Dũng 2011-2012 Chuyển công tác
13. Nguyễn Nguyễn Trúc Đào 2015-2016
14. Tô Tất Đạt 2013-2016 Chuyển công tác
15. Phạm Bá Đức 2015-2016 Chuyển công tác
16. Đào Quang Đức 2019-
17. Cấn Văn Hảo 2011-2013,2016-
18. Trần Hồng Hạnh 2014-2017 Chuyển công tác
19. Nguyễn Minh Hằng 2020-
20. Nguyễn Thị Vân Hằng 2011-
21. Phạm Hoàng Hiệp 2015-
22. Đỗ Duy Hiếu 2013-2016 Chuyển công tác
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23. Giang Trung Hiếu 2020-
24. Đàm Thanh Hoa 2011-2012 Chuyển công tác
25. Đỗ Trọng Hoàng 2013-2020 Chuyển công tác
26. Chu Thị Mai Hồng 2017-2020 Chuyển công tác
27. Nguyễn Thị Hồng 2012-
28. Nguyễn Đăng Hợp 2018-
29. Phạm Việt Hùng 2017-
30. Trần Mạnh Hùng 2011-2012 Chuyển công tác
31. Đỗ Xuân Hưng 2012-2013 Chuyển công tác
32. Lương Thái Hưng 2012-
33. Nguyễn Khánh Hưng 2020-
34. Phong Thị Thu Huyền 2014-
35. Vũ Thị Hướng 2017-
36. Phạm Lan Hương 2018-
37. Bùi Trọng Kiên 2012-
38. Đào Quang Khải 2012-
39. Nguyễn Quang Khải 2020-
40. Huỳnh Khanh 2020-
41. Nguyễn Thị Khuyên 2014-
42. Đỗ Đình Khuê 2019-2020 Chuyển công tác
43. Nguyễn Thanh Loan 2020-
44. Nguyễn Huyền Mười 2012-
45. Nguyễn Thị Trà My 2015-2016 Chuyển công tác
46. Trần Giang Nam 2013-
47. Lê Quang Nẫm 2014-2016 Chuyển công tác
48. Nguyễn Thị Thúy Nga 2014-2017 Chuyển công tác
49. Lê Khắc Nhuận 2019- 2020 Chuyển công tác
50. Nguyễn Đăng Sơn 2016-2017 Chuyển công tác
51. Đỗ Hoàng Sơn 2016-
52. Trần Hoàng Sơn 2019-
53. Nguyễn Thị Thu Sương 2015-2016 Chuyển công tác
54. Lê Thị Ngọc Quỳnh 2018-
55. Trịnh Duy Tân 2012-2013 Chuyển công tác
56. Lê Xuân Thanh 2011-
57. Nguyễn Hoàng Thạch 2016-
58. Hà Đức Thái 2019-2020 Chuyển công tác
59. Trần Thị Phương Thảo 2011-
60. Đào Văn Thịnh 2011-2014 Chuyển công tác
61. Nguyễn Mạnh Toàn 2011-2015 Chuyển công tác
62. Bùi Thị Huyền Trang 2013-2016 Chuyển công tác
63. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2011-2014 Chuyển công tác
64. Nguyễn Anh Tú 2014-2020 Chuyển công tác
65. Trần Quang Tuệ 2014-2017 Chuyển công tác
66. Hoàng Thế Tuấn 2011-
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67. Vũ Văn Tuấn 2015-2016 Chuyển công tác
68. Hoàng Tùng 2018-
69. Vũ Thị Bích Tuyến 2012-2013 Chuyển công tác
70. Vũ Xuân Trường 2015-2018 Chuyển công tác
71. Hoàng Mạnh Trường 2015-2016 Chuyển công tác
72. Nguyễn Thị Thúy Vân 2015-2016 Chuyển công tác
73. Nguyễn Thị Vinh 2013-2017 Chuyển công tác
74. Nguyễn Đình Vũ 2017-2020 Chuyển công tác
75. Lê Hải Yến 2014-
76. Nguyễn Thị Yến 2013-
77. Vương Văn Yên 2018-2019 Chuyển công tác




